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STT Mã số 

TTHC 

Tên TTHC Lĩnh vực Cấp thực 

hiện 

(tỉnh/xã) 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 

tái thiết kế 

quy trình 

1 1.005092 

 

 

Cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp 

tỉnh) 

Văn bằng, 

chứng chỉ 

Cấp tỉnh Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

2 1.00233 Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh 

Thú y Cấp tỉnh Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

3 2.002288 Cấp, cấp lại Phù hiệu cho 

xe ô tô, xe bốn bánh có gắn 

động cơ kinh doanh vận tải 

Đường bộ Cấp tỉnh Sở Xây 

dựng 

4 1.009645 Chấp thuận chủ trương đầu 

tư thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Đầu tư tại 

Việt 

Nam 

Cấp tỉnh Sở Tài chính 

5 1.014675 Cấp Giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ - sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

y tế, thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính tích hợp với PET 

(PET/CT), SPECT 

(SPECT/CT), sử dụng thiết 

bị phát tia X (trừ thiết bị 

chụp ảnh phóng xạ công 

nghiệp) 

An toàn 

bức xạ và 

hạt nhân 

Cấp tỉnh Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

6 2.000591; 

2.000535 

Cấp/Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm1 

An toàn 

thực phẩm 

Cấp tỉnh Sở Công 

Thương 

                                           
1 Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực thực hiện như cấp mới 



STT Mã số 

TTHC 

Tên TTHC Lĩnh vực Cấp thực 

hiện 

(tỉnh/xã) 

Cơ quan chủ 

trì thực hiện 

tái thiết kế 

quy trình 

7 

 

1.013855 Cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, cơ 

sở sản xuất thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế 

An toàn 

thực phẩm 

Cấp tỉnh Sở Y tế 

8 1.004650 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ 

thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn 

Quảng cáo Cấp tỉnh Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

9 1.014359 Giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với dân công hỏa 

tuyến tham gia kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế 

Người có 

công 

Cấp tỉnh Sở Nội vụ 

10 2.000815 Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài 

cấp hoặc chứng nhận 

Chứng 

thực 

Cấp xã Sở Tư pháp 

 

(Danh sách ấn định 10 thủ tục hành chính) 
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